
 CHỦ ĐỀ: NƢỚC VÀ CÁC HIỆN TƢỢNG TỰ NHIÊN 

Thực hiện trong 03 tuần ( Từ 07/04/2025 đến 25/04/2025) 

MỤC TIÊU GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ  

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Giáo dục phát triển thể chất 

MT1. Thực hiện đúng, 

đầy đủ, nhịp nhàng các 

động tác trong bài thể 

dục theo hiệu lệnh. 

 - Hô hấp:  Hít vào, 

thở ra. 

 - Tay:  

 + Đưa 2 tay lên cao, 

ra phía trước, sang 2 

bên (kết hợp với vẫy 

bàn tay, nắm, mở bàn 

tay). 

 - Lưng, bụng, lườn: 

  + Cúi về phía trước, 

ngửa người ra sau.                 

  - Chân:  

  + Nhún 

chân.                                                         

  + Ngồi xổm, đứng 

lên, bật tại chỗ.          

- Bài tập thể dục sáng 

 

- BTPTC 

- Thể dục sáng Tập với bài “ Bé yêu 

biển lắm” 

 

 

 

 

 

 

MT3.   Kiểm soát 

được vận động: Đi/ chạy 

thay đổi hướng vận 

động đúng tín hiệu vật 

chuẩn (4 – 5 vật chuẩn 

đặt dích dắc). 

 

- Đi/chạy thay đổi 

hướng theo vật 

chuẩn (4-5 vật chuẩn 

đặt dích dắc) 

 

HĐH:  Đi/chạy thay đổi hướng theo 

vật chuẩn (4-5 vật chuẩn đặt dích dắc) 

TCVĐ: Đi trên giấy. 

MT5. Thể hiện nhanh, 

mạnh, khéo trong thực 

hiện bài tập tổng hợp: 

- Bò trong đường dích 

dắc (3 - 4 điểm dích 

dắc, cách nhau 2m) 

không chệch ra ngoài. 

 

- Trèo lên, xuống 5 

gióng thang. 

 

HĐH: Trèo lên, xuống 5 gióng thang. 

.  



MT8.  Phối hợp nhanh 

nhẹn, khéo léo tay, chân 

- mắt trong vận động 

nhảy, bật nhịp nhàng biết 

định hướng trong không 

gian 

 

- Nhảy lò cò 3m HĐH: Nhảy lò cò 3m 

Giáo dục phát triển nhận thức 

MT21. Phối hợp các giác 

quan để xem xét sự vật, 

hiện tượng như kết hợp 

nhìn, sờ, ngửi, nếm... để 

tìm hiểu đặc điểm của 

đối tượng. 

- Trải nghiệm, tiếp 

xúc với đồ vật, chất 

liệu bằng các giác 

quan. 

- Chơi các trò chơi 

đóng vai. 

- Các thí nghiệm. 

 

- Trải nghiệm, tiếp xúc với thiên 

nhiên 

- HĐC: Các thí nghiệm vật nổi chìm, 

Mưa cầu vồng, một vài thí nghiệm 

chất tan trong nước, vũ điệu của 

sữa… 

MT22.   Quan tâm 

đến những thay đổi của 

sự vật, hiện tượng xung 

quanh với sự gợi ý, 

hướng dẫn của cô giáo 

như đặt câu hỏi về 

những thay đổi của sự 

vật, hiện tượng: Vì sao 

cây lại héo? Vì sao lá 

cây bị ướt?.... 

- Các mùa trong năm. 

- Sự khác nhau giữa 

ngày và đêm 

- Một số hiện tượng 

tự nhiên. 

- Chọn trang phục 

phù hợp với mùa 

- Thử nghiệm gieo 

hạt, vật nổi, vật chìm, 

chất tan trong nước... 

- Quan sát bầu trời, 

thời tiết... 

+ HĐ: Xem và trò 

chuyện về các bức 

ảnh mặt trời. Nhận 

biết các hình thái của 

trăng. 

*KNS. chọn trang 

phục phù hợp với 

mùa 

 

- Hoạt động ngoài trời. 

- Hoạt động chiều 

- Hoạt động góc. 

- Hoạt động học: Thời tiết bốn mùa 

 



MT23.  Làm thử nghiệm 

và sử dụng công cụ đơn 

giản để quan sát, so 

sánh, dự đoán. Ví dụ: 

Pha màu/ đường/ muối 

vào nước, dự đoán, quan 

sát, so sánh. 

Hoạt động học: 

- Các thí nghiệm 

khám phá khoa học 

với nước, không khí, 

gió... 

- Một số đặc điểm 

tính chất của nước. 

- Một vài đặc điểm, 

tính chất của đát, đá, 

cát, sỏi. 

Hoạt động khác: 

- Làm một số thí 

nghiệm về nước: tính 

chất của nước, một 

vài chất tan trong 

nước; vật chìm vật 

nổi, Quả trứng kì 

diệu, Biến đổi màu 

sắc. 

 

- Thí nghiệm: vật nổi chìm 

- HĐC: Một vài chất tan trong nước. 

MT26. Tham gia một số 

hoạt động thực hành, trải 

nghiệm nhằm ứng dụng 

những kiến thức đã học 

vào thực tế 

- Các hoạt động thực 

hành, trải nghiệm. 

 

- Hoạt động chiều: 

+ Một vài chất tan trong nước 

+ Pha nước giải khát 

- Chơi, hoạt động ở các góc:  

+ Chơi với cát, nước 

MT27. Nhận xét được 

mối quan hệ đơn giản 

của SVHT gần gũi. 

 

 

- Một số hiện tượng 

thời tiết theo mùa và 

ảnh hưởng của nó đến 

sinh hoạt hằng ngày: 

mưa, nắng, gió, bão... 

- Các nguồn nước 

trong môi trường 

sống. 

- Ích lợi của nước với 

đời sống con người, 

con vật, cây cối. 

- Nguyên nhân gây ô 

nhiễm nguồn nước và 

cách bảo vệ nguồn 

nước. 

- Trò chuyện sáng: Lợi ích của nước 

với đời sống con người,vật, cây cối. 

+ Trò chuyện về nước. 

-  Hoạt động học: 

+ Trò chuyện về không khí các nguồn 

sáng cần  thiết cuộc sống. 

- Chơi ngoài trời:  

+ Một vài đặc điểm, tính chất của đát, 

đá, cát, sỏi. 

+ Tìm hiểu về nước. 

+ Vật chìm, nổi 

+ Quan sát thời tiết 

- Hoạt động chiều: 

+ Hướng dẫn kỹ năng phòng chống 

đuối nước 



- Không khí, các 

nguồn ánh sáng và sự 

cần thiết của nó với 

cuộc sống con người, 

con vật và cây cối. 

- Ứng dụng các bài 

học từ kênh Just 4 

kids, bookid trên 

Youtube, VTV7 kids 

(Những người bạn cầu 

vồng). 

 

MT 38.  Sử dụng được 

dụng cụ để đo độ dài, 

dung tích của 2 đối 

tượng, nói kết quả đo và 

so sánh. 

Hoạt động học: 

-  Đo dung tích bằng 

một đơn vị đo (đong 

nước, đong hạt) 

 

- Hoạt động học: Đo dung tích bằng 

một đơn vị đo 

MT42.  Mô tả các sự 

kiện xảy ra theo trình tự 

thời gian trong ngày. 

 

Hoạt động khác: 

- Nhận biết các buổi: 

sáng, trưa, chiều, tối. 

- Hoạt động học: Nhận biết các buổi 

sáng, trưa, chiều, tối 

 

Giáo dục phát triển ngôn ngữ   

MT62.  Đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao… 

Hoạt động học: 

- Nghe, đọc thơ, ca 

dao, đồng dao, tục 

ngữ, hò vè theo các 

chủ đề phù hợp với 

độ tuổi. 

 

- HĐH: Nắng bốn mùa 

 

MT63. Bắt chước giọng 

nói, điệu bộ của nhân 

vật trong truyện. 

- Nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi. 

- Trẻ nghe và bắt 

chước giọng nói, điêu 

bộ của nhân vật trong 

chuyện đã được 

nghe.. 

- Nghe, sử dụng các 

từ biểu cảm. 

- HĐH: Chuyện “Chú bé giọt nước”; 

“Mùa hè ý nghĩa” 

MT67. Chọn sách để 

xem.  

- Xem và nghe đọc 

các loại sách khác 

- Chơi,hoạt động  ở các góc:  

+ Xem sách về thời tiết các mùa 



nhau 

- Làm quen với cách 

sử dụng sách, cách 

đọc sách. 

+ Xem sách về các nguồn nước khác 

nhau. 

Giáo dục phát triển TC&KNXH  

MT74. Trẻ tự chọn đồ 

chơi, trò chơi theo ý 

thích. Trẻ chơi thân thiện 

với bạn 

 

- Các đồ chơi và trò 

chơi trẻ thích . 

- Chơi với tất các các 

bạn trong lớp, không 

tranh dành đồ chơi 

của bạn, không đánh 

bạn. 

- Mạnh dạn đề xuất 

các ý kiến, tự lựa chọn 

đồ chơi, tham gia các 

hoạt động. 

 

- Chơi,hoạt động ở các góc: + Góc 

phân vai: Cửa hàng giải khát, gia 

đình. 

+ Xây dựng: Xây ao cá, xây công 

viên nước. 

- Hoạt động chiều:  

+ Chơi một vài chất tan trong nước 

MT83. Chú ý nghe khi 

cô, bạn nói. 

Hoạt động khác: 

- Rèn cho trẻ tập 

trung chú ý lắng 

nghe khi cô giáo 

giảng bài, hướng dẫn 

trẻ chơi, trò chuyện 

với trẻ và khi bạn bè 

nói chuyện với mình. 

 

 

- Đón, trả trẻ 

- Mọi lúc mọi nơi: Trẻ lễ phép với cô 

giáo và nguơi lớn tuổi. Biết nói cám 

ơn, xin lỗi..phu hợp trong sinh hoạt 

hằng ngày 

MT89. Không để tràn 

nước khi rửa tay, tắt 

quạt, tắt điện khi ra khỏi 

phòng. 

Hoạt động khác: 

- Khóa vòi nước sau 

khi sử dụng. 

- Không xả nước 

tràn. 

- Rót nước uống vừa 

đủ, không để đổ thừa 

lãng phí. 

- Không để đèn sáng, 

quạt còn quay khi ra 

khỏi phòng. 

 

- Mọi lúc mọi nơi giáo dục trẻ tiết 

kiệm điện nước 

Giáo dục phát triển thẩm mỹ 



MT91.  Chú ý nghe, 

thích thú (hát, vỗ tay, 

nhún nhảy, lắc lư) theo 

bài hát, bản nhạc; thích 

nghe và đọc thơ, đồng 

dao, ca dao, tục ngữ; 

thích nghe và kể câu 

chuyện 

Hoạt động học: 

- Nghe và nhận biết 

các thể loại âm nhạc 

khác nhau (nhạc 

thiếu nhi, dân ca...) 

- Đọc các đọc thơ, 

đồng dao, ca dao, tục 

ngữ. 

- Kể chuyện diễn 

cảm. 

 

- HĐH:  

+ Mùa hè đến, Nắng sớm, cho tôi đi 

làm mưa với 

+ HĐH: Nắng bốn mùa, Mùa hè ý 

nghĩa, chú bé giọt nước 

 

MT93. Hát đúng giai 

điệu, lời ca, hát rõ lời và 

thể hiện sắc thái của bài 

hát qua giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ…   

- Hát đúng giai điệu, 

lời ca và thể hiện sắc 

thái, tình cảm của bài 

hát.  

 

- Hoạt động học:  

+ Tập rửa mặt.  

+ Cho tôi đi làm mưa với.  

+ Biểu diễn cuối chủ đề 

+ Nghe hát, nghe nhạc 

MT96.  Vẽ phối hợp các 

nét thẳng, xiên, ngang, 

cong tròn tạo thành bức 

tranh có màu sắc và bố 

cục. 

Hoạt động học: 

- Sử dụng các kĩ 

năng vẽ, nặn, cắt, xé 

dán, xếp hình để tạo 

ra sản phẩm có màu 

sắc, hình dáng, 

đường nét và bố cục 

cân đối, hợp lý. 

+ Vẽ theo mẫu 

+ Vẽ theo đề tài 

+ Vẽ theo ý thích 

 

- HĐH: Vẽ, tô màu cái ô, cảnh mùa 

hè.  

- HĐNT: Vẽ theo ý thích, vẽ các 

HTTN 

 

MT97   Xé, cắt theo 

đường thẳng, đường 

cong... và dán thành sản 

phẩm có màu sắc, bố 

cục. 

+ Cắt/xé dán theo đề 

tài 

 

- Hoạt động học 

+ Xé dán ông mặt trời và đám mây 

 

MT101.  Lựa chọn và tự 

thể hiện hình thức vận 

động theo bài hát, bản 

nhạc. 

Hoạt động khác: 

- Vận động sáng tạo 

- Biểu diễn văn nghệ 

chủ đề, lễ hội, sinh 

nhật... 

 

- Biểu diễn cuối tuần 

- HĐH: vận động sáng tạo 

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIÁO DỤC TUẦN 



Chủ đề: Thời tiết bốn mùa 

 h c hi n t  ng           n ng        /2025 

 Thứ 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4              Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, 

TDS, 

TCS 

- Đón trẻ  

- Thể dục sáng: Tập với bài : Bé yêu biển lắm 

- Trò chuyện: Cho trẻ xem tranh các hoạt động về mùa hè và trò chuyện cùng 

trẻ về một số hiện tượng thời tiết. 

 

 

Hoạt 

động học 

 

 

NGHỈ GIỖ 

TỔ HÙNG 

VƢƠNG  

* Phát triển 

nhận thức: 

KPKH: 

Bé với mùa 

hè. 

 

* Trò chuyện 

sáng: 

Bé yêu thích 

mùa nào 

trong năm? 

* Phát triển 

Ngôn ngữ: 

Thơ: 

Nắng bốn 

mùa. 

* Phát triển 

thẩm mỹ: 

Âm nhạc: (ST) 

- VĐ: Mùa hè 

đến. 

- NH:  Sunny, 

sunny, go away 

- TCÂN: hạt 

mưa vui vẻ 

Môn tăng 

cƣờng 

  Học tiếng anh 

(Ca 3) 

 Học erobic (Ca 

1) 

 

 

Chơi, 

Hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc phân vai: Bán các loại quần áo trang phục của mùa hè; Cửa hàng giải 

khát; Gia đình. 

- Góc xây dựng: Xây bể bơi; Xây công viên.  

- Góc học tập và sách: Xem tranh ảnh về thời tiết các mùa; Các hoạt động về 

mùa hè. Xem các trang phục của mùa hè. 

- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ mưa, ông mặt trời. Tô màu quần áo mùa hè. 

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước. 

 

Chơi 

ngoài trời 

- HĐCMĐ: QS thời tiết; Nhặt lá vàng tạo hình ông mặt trời; Thực hành pha 

màu nước; Dạo chơi.  

- HĐTT: Biểu diễn thời trang. 

- TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ; Trời nắng, trời mưa; Lộn cầu vồng...... 

- Chơi tự do. 

 

Hoạt 

động 

chiều 

 - KNS: chọn 

trang phục 

phù hợp với 

mùa.  

 

- TD: Đi/chạy 

thay đổi 

hướng theo 

vật chuẩn (4-

5 vật chuẩn 

đặt dích dắc) 

 

- Tập pha 

nước giải 

khát. 

 

- Làm bài trong 

vở tạo hình của 

trẻ. 

Môn 

trăng 

cƣờng 

 Học tiếng 

anh (Ca 3) 

   

 



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIÁO DỤC TUẦN 

Chủ đề: Nƣớc và không khí 

 h c hi n t  ng          n ng        /2025 

 Thứ 

Hoạt 

động 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Đón 

trẻ,         

Trò 

chuyện

TDS 

- Đón trẻ  

- Thể dục sáng: Tập với bài "Em yêu biển" 

- Trò chuyện: cô trò chuyện cùng trẻ về các nguồn nước, nguyên nhân gây ô 

nhiễm nguồn nước và cách giữ gìn, bảo vệ nguồn nước sạch. 

 

 

Hoạt 

động 

học 

*Phát triển 

thể chất: 

Thể dục: 

Nhảy lò cò 

3m. 

-TCVĐ: 

Chèo thuyền 

*Phát triển 

nhận thức: 

Toán: 

Đo dung tích 

bằng 1 đơn vị 

đo. 

 

 

* Phát triển 

thẩm mỹ: 

Tạo hình: 

Xé dán ông 

mặt trời và 

những đám 

mây. 

* Phát triển 

ngôn ngữ:  

Chuyện : 

Chú bé giọt 

nước. 

*Phát triển 

thẩm mỹ: 

Âm nhạc: 

- Dạy hát: Tập 

rửa mặt. 

- NH: Mưa rơi 

- TCÂN: Vận 

động theo nhạc 

Môn 

tăng 

cƣờng 

    Học erobic (Ca 

1) 

 

 

Chơi, 

Hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc phân vai: Gia đình; Cửa hàng thực phẩm; Cửa hàng giải khát; Phòng 

khám bệnh. 

- Góc xây dựng: Xây ao nuôi cá, Xây công viên nước. 

- Góc học tập và sách: Xem sách tranh các nguồn nước khác nhau, lợi ích của 

nước...Đong và rót nước vào bình. 

- Góc nghệ thuật: Tô màu, xé dán, vẽ các nguồn nước, cầu vồng, vẽ mưa... 

- Góc thiên nhiên: Chơi thả thuyền, vật chìm nổi. 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

- HĐCMĐ: Tìm hiểu về nước. QS sự kỳ diệu của nước, các nguồn nước trong 

môi trường sống, Vật chìm vật nổi. HĐTT “Chơi đong nước” 

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba; Thuyền về bến; Rồng rắn lên mây; Chèo thuyền... 

- Chơi tự do. 

Hoạt 

động 

chiều 

- Chơi trò 

chơi: câu cá 

vòng  

- Chơi trò 

chơi: Một vài 

chất tan trong 

nước 

 

- Hướng dẫn 

kỹ năng 

phòng 

chống đuối 

nước.  

- Thí nghiệm: 

Lốc xoáy 

mini. 

- Lao động cuối 

tuần 

- Vệ sinh - Nêu 

gương 

  

Môn 

tăng 

cƣờng 

Học erobic 

(Ca 3) 

Học tiếng anh 

(Ca 3) 

  Học tiếng anh 

(Ca 1) 



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIÁO DỤC TUẦN 

Chủ đề: Mùa hè sôi động 

 h c hi n t  ng           n ng        /2025 

   Thứ 

Hoạt 

động 

 

Thứ 2 

 

Thứ  3 

 

Thứ  4 

 

Thứ  5 

 

Thứ  6 

Đón trẻ, 

TDS, Trò 

chuyện 

- Đón trẻ. 

- Thể dục sáng: Tập với bài " Bé yêu biển lắm ” 

- Trò chuyện: Cô trò chuyện cùng trẻ về các bãi biển mùa hè; ngày lễ 1/6; 

cho trẻ xem các hình ảnh các hoạt động ngày hè: tập thiếu niên, thả diều..... 

 

 

Hoạt 

động học 

* Phát triển 

thể chất: 

Thể dục: 

- Trèo lên 

xuống 5 gióng 

thang. 

- TCVĐ: Đôi 

bạn khéo  

* Phát triển 

thẩm mỹ: 

Tạo hình:  

Vẽ  và tô 

màu cái ô. 

 

* Phát triển 

nhận thức: 

Toán: 

Dạy trẻ nhận 

biết các buổi 

trong ngày. 

 

* Phát triển 

ngôn ngữ:  

Chuyện: 

Mùa hè ý 

nghĩa 

 

* Phát triển 

thẩm mỹ: 

Âm nhạc: 

- Biểu diễn 

cuối chủ đề. 

Môn tăng 

cƣờng 

  Học tiếng anh 

(Ca 3) 

 Học erobic 

(Ca 1) 

 

 

Chơi, 

Hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc phân vai: Bán các loại quần áo trang phục của mùa hè; Cửa hàng giải 

khát; Gia đình. 

- Góc xây dựng: Xây bãi biển mùa hè 

- Góc học tập và sách: Kể cho bé nghe những câu chuyện về mùa hè; Các 

hoạt động về mùa hè. thí nghiệm. 

- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ mưa, ông mặt trời. Hát múa các bài hát trong 

chủ điểm. 

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.  

Chơi 

ngoài trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát thời tiết, Quan sát cây; vẽ mặt trời; Nhặt 

lá rơi. HĐTT: “Bức tranh của chúng mình” 

- Trò chơi vận động: Lá và gió; Trời nắng trời mưa, Rồng rắn lên mây..... 

- Chơi tự do. 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- Bé biết gì về 

gió. 

 

Trò chuyện: 

Mùa hè đến 

bé làm gì? 

Thí nghiệm: 

“Vũ điệu của 

sữa” 

Hoàn thành 

vở toán 

Lao động 

cuối tuần.  

-Vệ sinh- 

Nêu gương 

trả trẻ. 

Môn tăng 

cƣờng 

Học erobic 

(Ca 3) 

Học tiếng 

anh (Ca 3) 

   



 


